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1 minhtrang.ngo.0701@gmail.com 2053510 Ngô Minh Trang Anh HTTT Cô Tuyết + Cô Ngọc Đợt 1

2
hang.nguyen26052003@hcmut.edu.v

n
2153334 Nguyễn Đặng Việt Hằng Anh HTTT Cô Tuyết + Cô Ngọc Đợt 1

3 loc.nguyen0911@hcmut.edu.vn 2153547 Nguyễn Bá Lộc Anh HTTT Cô Tuyết + Cô Ngọc Đợt 1

4 phat.vophatvo223@hcmut.edu.vn 2153682 Võ Thành Phát Anh HTTT Cô Tuyết + Cô Ngọc Đợt 1

5 dongocxuany2509@gmail.com 2153997 Đỗ Ngọc Xuân Y Anh HTTT Cô Tuyết + Cô Ngọc Đợt 1

6 han.buiphamgia@hcmut.edu.vn 2252195 Bùi Phạm Gia Hân Anh HTTT Cô Tuyết + Cô Ngọc Đợt 1

7
khoi.truongnguyendinh@hcmut.edu.v

n
2252384

Trương Nguyễn Đình 

Khôi
Anh HTTT Cô Tuyết + Cô Ngọc Đợt 1

8 minh.trantrihong@hcmut.edu.vn 2252492 Trần Trí Hồng Minh Anh HTTT Cô Tuyết + Cô Ngọc Đợt 1

9 quang.huynh2252667@hcmut.edu.vn 2252667 Huỳnh Hồng Quang Anh HTTT Cô Tuyết + Cô Ngọc Đợt 1

10 quynh.vold@hcmut.edu.vn 2252710 Võ Lê Diễm Quỳnh Anh HTTT Cô Tuyết + Cô Ngọc Đợt 1

11 thanhthaolenguyen.work@gmail.com 2252756 Lê Nguyễn Thanh Thảo Anh HTTT Cô Tuyết + Cô Ngọc Đợt 1

12 hotiendunghcmut@gmail.com 2012860 Hồ Tiến Dũng Việt HTTT Cô Trân + Cô Ngọc Đợt 1

13 quan.trantrung1@hcmut.edu.vn 2114557 Trần Trung Quân Việt HTTT Thầy Bảo Tuân Đợt 1

14
tuong.nguyenletuong224@hcmut.edu.

vn
2115243 Nguyễn Lê Tượng Việt HTTT Thầy Bảo Tuân Đợt 1

15 vinh.le09122003@hcmut.edu.vn 2151277 Lê Thành Vinh Việt HTTT Thầy Hiệp + Cô Ngọc Đợt 1

16 anh.hoangphanh1311@hcmut.edu.vn 2210056 Hoàng Vũ Phương Anh Việt HTTT Thầy Bình Phương Đợt 1

17 nguyenanh16004@gmail.com 2210090 Nguyễn Ngọc Anh Việt HTTT Cô Trân + Cô Ngọc Đợt 1

18 anh.trinhlananh04@hcmut.edu.vn 2210146 Trịnh Hoàng Lan Anh Việt HTTT Thầy Hiệp + Cô Ngọc Đợt 1

19 anh.bui05022004@hcmut.edu.vn 2210157 Bùi Thị Ngọc Ánh Việt HTTT Thầy Hiệp + Cô Ngọc Đợt 1

20 binh.dominh221030@hcmut.edu.vn 2210304 Đỗ Thị Minh Bình Việt HTTT Cô Trân + Cô Ngọc Đợt 1

21 chau.nguyen2210356@hcmut.edu.vn 2210356 Nguyễn Huỳnh Bảo Châu Việt HTTT Thầy Bảo Tuân Đợt 1

22 chi.phan2004@hcmut.edu.vn 2210372 Phan Thị Kim Chi Việt HTTT Thầy Hiệp + Cô Ngọc Đợt 1

23 dung.bui2844@gmail.com 2210561 Bùi Quang Dũng Việt HTTT Thầy Hiệp + Cô Ngọc Đợt 1

24 tructruc2107@gmail.com 2210639 Phạm Thị Trúc Đào Việt HTTT Thầy Bảo Tuân Đợt 1

25 phuonghanh261203@gmail.com 2210919 Huỳnh Phương Hạnh Việt HTTT Thầy Hiệp + Cô Ngọc Đợt 1
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26 diemhang11022004@gmail.com 2210924 Lê Thị Diễm Hằng Việt HTTT Thầy Bình Phương Đợt 1

27 hang.nguyen0520@hcmut.edu.vn 2210926
Nguyễn Nguyễn Nguyên 

Hằng
Việt HTTT Thầy Bảo Tuân Đợt 1

28 hoa.dovinh2401@hcmut.edu.vn 2211052 Đỗ Cao Vinh Hoa Việt HTTT Cô Trân + Cô Ngọc Đợt 1

29 huong.daoxuan@hcmut.edu.vn 2211394 Đào Xuân Hương Việt HTTT Thầy Bình Phương Đợt 1

30
khang.nguyendien0411@hcmut.edu.v

n
2211447 Nguyễn Điền Khang Việt HTTT Thầy Bảo Tuân Đợt 1

31 lan.vungoc@hcmut.edu.vn 2211802 Vũ Thị Ngọc Lan Việt HTTT Thầy Bình Phương Đợt 1

32 mai.nguyentrantruc@hcmut.edu.vn 2211986 Nguyễn Trần Trúc Mai Việt HTTT Thầy Hiệp + Cô Ngọc Đợt 1

33 ngan.ngo2212180@hcmut.edu.vn 2212180 Ngô Tuyết Ngân Việt HTTT Cô Trân + Cô Ngọc Đợt 1

34
Ngoc.nguyenminhqlcn@hcmut.edu.v

n
2212262 Nguyễn Minh Ngọc Việt HTTT Thầy Bình Phương Đợt 1

35 ddphuongnhi@gmail.com 2212418 Dương Đặng Phương Nhi Việt HTTT Cô Trân + Cô Ngọc Đợt 1

36 quan.nhu12345@hcmut.edu.vn 2212808 Nhữ Minh Quân Việt HTTT Cô Trân + Cô Ngọc Đợt 1

37 quyen.le2004@hcmut.edu.vn 2212848 Lê Thị Thảo Quyên Việt HTTT Thầy Hiệp + Cô Ngọc Đợt 1

38
quynh.hohnhqunh0402@hcmut.edu.v

n
2212883 Hồ Như Quỳnh Việt HTTT Thầy Hiệp + Cô Ngọc Đợt 1

39 thuan.tranminh@hcmut.edu.vn 2213365 Trần Minh Thuận Việt HTTT Thầy Hiệp + Cô Ngọc Đợt 1

40 tien.votan@hcmut.edu.vn 2213478 Võ Tấn Tiến Việt HTTT Thầy Bảo Tuân Đợt 1

41 tien.ngoqlcnk22bk@hcmut.edu.vn 2213479 Ngô Tấn Tiền Việt HTTT Thầy Bình Phương Đợt 1

42
trang.nguyentrang2004@hcmut.edu.v

n
2213553 Nguyễn Thị Trang Việt HTTT Thầy Bảo Tuân Đợt 1

43 tran.thaihoangbao@hcmut.edu.vn 2213599 Thái Hoàng Bảo Trân Việt HTTT Thầy Bình Phương Đợt 1

44 truc.phamhoangthanh@hcmut.edu.vn 2213724 Phạm Hoàng Thanh Trúc Việt HTTT Cô Trân + Cô Ngọc Đợt 1

45 giauyntran297@gmail.com 2213908 Trần Gia Uyên Việt HTTT Cô Trân + Cô Ngọc Đợt 1

46 uyentrinh8936@gmail.com 2213912 Trịnh Nguyễn Tú Uyên Việt HTTT Thầy Bình Phương Đợt 1

47 tuongvypham.170204@gmail.com 2214048. Phạm Tường Vy. Việt HTTT Cô Trân + Cô Ngọc Đợt 1

48 vy.daokhanh@hcmut.edu.vn 2152348 Đào Khánh Vy Anh QLSX
Cô Nguyễn Thúy Quỳnh 

Loan & Cô Võ Thị Oanh
Đợt 1

49 lyhoanganhqt@gmail.com 2152403 Lý Hoàng Ánh Anh QLSX Cô Nguyễn Thị Hoàng Mai Đợt 1

50 an.vothien@hcmut.edu.vn 2153188 Võ Thiên Ân Anh QLSX Thầy Đường Võ Hùng Đợt 1

51 bao.cao412@hcmut.edu.vn 2153197 Cao Thiên Bảo Anh QLSX
Thầy Lê Phước Luông  & Cô 

Võ Thị Oanh
Đợt 1
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52
nguyenthanhnhan05112003@gmail.c

om
2153649 Nguyễn Thành Nhân Anh QLSX Cô Nguyễn Thùy Trang Đợt 1

53 nhu.nguyen30112003@hcmut.edu.vn 2153670 Nguyễn Ngọc Tâm Như Anh QLSX Cô Huỳnh Thị Phương Lan Đợt 1

54 lvkhang8D@gmail.com 2211434 Lê Vĩnh Khang Anh QLSX
Cô Lê Phước Luông & Cô 

Võ Thị Oanh
Đợt 1

55 tin.huynh290604@hcmut.edu.vn 2213487 Huỳnh Trọng Tín Anh QLSX
Thầy Lê Phước Luông &  Cô 

Võ Thị Oanh
Đợt 1

56 chau.lethuyngoc@hcmut.edu.vn 2252088 Lê Thụy Ngọc Châu Anh QLSX
Cô Nguyễn Thúy Quỳnh 

Loan & Cô Võ Thị Oanh
Đợt 1

57 khanh.le02092004@hcmut.edu.vn 2252326 Lê Đình Quốc Khánh Anh QLSX
Thầy Lê Phước Luông & Cô 

Võ Thị Oanh
Đợt 1

58 khanh.nguyenkhanbk@hcmut.edu.vn 2252332 Nguyễn Viết Khánh Anh QLSX
Thầy Lê Phước Luông & Cô 

Võ Thị Oanh
Đợt 1

59 linh.dangkhanh@hcmut.edu.vn 2252430 Đặng Khánh Linh Anh QLSX Cô Nguyễn Thị Hoàng Mai Đợt 1

60 ngoc.phanbao031104@hcmut.edu.vn 2252537 Phan Bảo Ngọc Anh QLSX Cô Nguyễn Thị Hoàng Mai Đợt 1

61 uyenphuong0111305121@gmail.com 2252653 Hồ Đỗ Uyên Phương Anh QLSX
Cô Nguyễn Thúy Quỳnh 

Loan & Cô Võ Thị Oanh
Đợt 1

62 quyen.cu192226@hcmut.edu.vn 2252696 Cù Thị Thục Quyên Anh QLSX Cô Nguyễn Thị Hoàng Mai Đợt 1

63 thai.trannguyenquoc@hcmut.edu.vn 2252746 Trần Nguyễn Quốc Thái Anh QLSX
Thầy Lê Phước Luông & Cô 

Võ Thị Oanh
Đợt 1

64 thuy.hathanh@hcmut.edu.vn 2252793 Hà Thanh Thủy Anh QLSX
Cô Nguyễn Thúy Quỳnh 

Loan & Cô Võ Thị Oanh
Đợt 1

65 trang.levyjane@hcmut.edu.vn 2252824 Lê Mỹ Trang Anh QLSX
Cô Nguyễn Thúy Quỳnh 

Loan & Cô Võ Thị Oanh
Đợt 1

66 trangnk04@gmail.com 2252826 Nguyễn Khánh Trang Anh QLSX
Cô Nguyễn Thúy Quỳnh 

Loan & Cô Võ Thị Oanh
Đợt 1

67 tuong.leysianthus@hcmut.edu.vn 2252888 Lê Huỳnh Cát Tường Anh QLSX Thầy Nguyễn Bắc Nguyên Đợt 1

68 uyen.dangmaiuyen@hcmut.edu.vn 2252892 Đặng Nguyễn Mai Uyên Anh QLSX
Cô Nguyễn Thúy Quỳnh 

Loan & Cô Võ Thị Oanh
Đợt 1

69 vy.tranngocyen@hcmut.edu.vn 2252933 Trần Ngọc Yến Vy Anh QLSX
Thầy Lê Phước Luông & Cô 

Võ Thị Oanh
Đợt 1

70 dat.do03052003@hcmut.edu.vn 2113123 Đỗ Duy Đạt Việt QLSX
Thầy Lê Phước Luông &  Cô 

Võ Thị Oanh
Đợt 1

71 nguyenhanggdp1@gmail.com 2113309 Nguyễn Thị Thu Hằng Việt QLSX
Cô Nguyễn Thúy Quỳnh 

Loan & Cô Võ Thị Oanh
Đợt 1

72 thuy.nguyenhong605@hcmut.edu.vn 2114946 Nguyễn Hồng Thuỷ Việt QLSX
Cô Nguyễn Thúy Quỳnh 

Loan & Cô Võ Thị Oanh
Đợt 1

73 an.lethuythuy04@hcmut.edu.vn 2210015 Lê Thụy Thúy An Việt QLSX Cô Nguyễn Thị Hoàng Mai Đợt 1

74 an.votranquynh@hcmut.edu.vn 2210042 Võ Trần Quỳnh An Việt QLSX
Cô Nguyễn Thị Đức 

Nguyên
Đợt 1

75 anh.nguyen119@hcmut.edu.vn 2210094 Nguyễn Ngọc Vân Anh Việt QLSX Cô Đường Võ Hùng Đợt 1

76 an.nguyenthanh@hcmut.edu.vn 2210171 Nguyễn Thị Thanh Ân Việt QLSX Cô Huỳnh Thị Phương Lan Đợt 1

77 lenguyenminhchau1710@gmail.com 2210353 Lê Nguyễn Minh Châu Việt QLSX Cô Nguyễn Thị Hoàng Mai Đợt 1
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78 dat.buiquocdat@hcmut.edu.vn 2210649 Bùi Quốc Đạt Việt QLSX Thầy Đường Võ Hùng Đợt 1

79 do.pham040404@hcmut.edu.vn 2210781 Phạm Văn Độ Việt QLSX
Cô Nguyễn Thị Đức 

Nguyên
Đợt 1

80 tranquynhgiang0604@gmail.com 2210833 Trần Quỳnh Giang Việt QLSX Thầy Nguyễn Bắc Nguyên Đợt 1

81 hanh.trinhhong@hcmut.edu.vn 2210921 Trịnh Hồng Hạnh Việt QLSX Cô Huỳnh Thị Phương Lan Đợt 1

82 ngochan3532@gmail.com 2210942 Nguyễn Ngọc Hân Việt QLSX Thầy Nguyễn Bắc Nguyên Đợt 1

83 hau.nguyen1624@hcmut.edu.vn 2210967 Nguyễn Thị Hậu Việt QLSX Cô Nguyễn Thị Hoàng Mai Đợt 1

84 ngotanhieu12b11@gmail.com 2210994 Ngô Tấn Hiếu Việt QLSX Cô Nguyễn Thùy Trang Đợt 1

85 hienlthngc@gmail.com 2211025 Lê Thị Ngọc Hiền Việt QLSX Cô Huỳnh Thị Phương Lan Đợt 1

86 hoai.phamthuong@hcmut.edu.vn 2211059 Phạm Thương Hoài Việt QLSX Cô Nguyễn Thị Hoàng Mai Đợt 1

87
hoang.phamnguyetminh@hcmut.edu.

vn
2211114 Phạm Nguyệt Minh Hoàng Việt QLSX

Cô Nguyễn Thị Đức 

Nguyên
Đợt 1

88 huyennhuvo2004@gmail.com 2211313 Võ Nguyễn Như Huyền Việt QLSX Cô Nguyễn Thùy Trang Đợt 1

89 nguyenkien030204@gmail.com 2211725 Nguyễn Hửu Kiên Việt QLSX
Cô Nguyễn Thúy Quỳnh 

Loan & Cô Võ Thị Oanh
Đợt 1

90 loan.diep241104@hcmut.edu.vn 2211867 Diệp Uyên Loan Việt QLSX
Thầy Lê Phước Luông & Cô 

Võ Thị Oanh
Đợt 1

91 lephuonghongloan1234@gmail.com 2211868 Lê Phượng Hồng Loan Việt QLSX Cô Nguyễn Thị Hoàng Mai Đợt 1

92 my.ngomeox@hcmut.edu.vn 2212111 Ngô Xuân Mỹ Việt QLSX Cô Huỳnh Thị Phương Lan Đợt 1

93 nam.vohai@hcmut.edu.vn 2212164 Võ Hải Nam Việt QLSX Cô Nguyễn Thùy Trang Đợt 1

94 nguyentngan.work@gmail.com 2212186 Nguyễn Thu Ngân Việt QLSX Thầy Nguyễn Bắc Nguyên Đợt 1

95 ngan.vongockim264@hcmut.edu.vn 2212198 Võ Ngọc Kim Ngân Việt QLSX Mai Thị Mỹ Quyên Đợt 1

96 nghia.huynhbk@gmail.com 2212218 Huỳnh Đức Nghĩa Việt QLSX
Thầy Lê Phước Luông &  Cô 

Võ Thị Oanh
Đợt 1

97 ngoc.dinhdangnhu@hcmut.edu.vn 2212252 Đinh Đặng Như Ngọc Việt QLSX Cô Nguyễn Thị Đức Nguyên Đợt 1

98 nguyen.pham2212322@hcmut.edu.vn 2212322 Phạm Thị Mỹ Nguyên Việt QLSX
Thầy Lê Phước Luông & Cô 

Võ Thị Oanh
Đợt 1

99 nguyen.tranthao1824@hcmut.edu.vn 2212329
Trần Nguyễn Thảo 

Nguyên
Việt QLSX Cô Nguyễn Thị Hoàng Mai Đợt 1

100 nhi.huynhphuong@hcmut.edu.vn 2212425 Huỳnh Phương Nhi Việt QLSX
Thầy Lê Phước Luông &  Cô 

Võ Thị Oanh
Đợt 1

101 nhon.dokimkim2106@hcmut.edu.vn 2212453 Đỗ Thị Kim Nhơn Việt QLSX Thầy Đường Võ Hùng Đợt 1

102 phuong.trinh2004ks@hcmut.edu.vn 2212707 Trịnh Mỹ Phương Việt QLSX Cô Nguyễn Thùy Trang Đợt 1

103 quan.do06012004@hcmut.edu.vn 2212784 Đỗ Trần Hoàng Quân Việt QLSX Cô Nguyễn Thị Hoàng Mai Đợt 1
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104 quyen.vanthicam@hcmut.edu.vn 2212852 Văn Thị Cẩm Quyên Việt QLSX Cô Nguyễn Thị Đức Nguyên Đợt 1

105 diemquynh3204@gmail.com 2212881 Đinh Thị Diễm Quỳnh Việt QLSX Cô Huỳnh Thị Phương Lan Đợt 1

106 trucquynhaa3032004@gmail.com 2212892 Nguyễn Phạm Trúc Quỳnh Việt QLSX Cô Nguyễn Thùy Trang Đợt 1

107 sang.truonghoang@hcmut.edu.vn 2212917 Trương Hoàng Sang Việt QLSX
Thầy Lê Phước Luông & Cô 

Võ Thị Oanh
Đợt 1

108 ldttam1510@gmail.com 2213014 Lê Đoàn Thành Tâm Việt QLSX Cô Nguyễn Thị Đức Nguyên Đợt 1

109 thanh.luuthihong277@hcmut.edu.vn 2213088 Lưu Thị Hồng Thanh Việt QLSX Cô Huỳnh Thị Phương Lan Đợt 1

110 thao.le250104@hcmut.edu.vn 2213159 Lê Nguyễn Linh Thảo Việt QLSX Cô Huỳnh Thị Phương Lan Đợt 1

111
thien.nguyentongdang13@hcmut.edu.

vn
2213260 Nguyễn Tống Đăng Thiện Việt QLSX Cô Nguyễn Thùy Trang Đợt 1

112 thuy.nguyen2213376@hcmut.edu.vn 2213376 Nguyễn Ngọc Minh Thùy Việt QLSX
Thầy Lê Phước Luông & Cô 

Võ Thị Oanh
Đợt 1

113 letranmthu@gmail.com 2213393 Lê Trần Minh Thư Việt QLSX Cô Nguyễn Thị Đức Nguyên Đợt 1

114 tra.trantracy@hcmut.edu.vn 2213563 Trần Phạm Thu Trà Việt QLSX Thầy Đường Võ Hùng Đợt 1

115 tran.phammy2731@hcmut.edu.vn 2213595 Phạm Mỹ Trân Việt QLSX Thầy Nguyễn Bắc Nguyên Đợt 1

116 tran.tranngochuyen@hcmut.edu.vn 2213601 Trần Ngọc Huyền Trân Việt QLSX Thầy Đường Võ Hùng Đợt 1

117 ltmtrinh.work@gmail.com 2213622 Lê Thị Mộng Trinh Việt QLSX Cô Nguyễn Thùy Trang Đợt 1

118 tu.nguyen2105@hcmut.edu.vn 2213845 Nguyễn Tú Việt QLSX
Thầy Lê Phước Luông & Cô 

Võ Thị Oanh
Đợt 1

119 uyen.tranhcmuteduvn@hcmut.edu.vn 2213911 Trần Nguyễn Thanh Uyên Việt QLSX
Thầy Lê Phước Luông & Cô 

Võ Thị Oanh
Đợt 1

120 vy.buivy1103@hcmut.edu.vn 2214020 Bùi Nguyễn Tường Vy Việt QLSX Thầy Nguyễn Bắc Nguyên Đợt 1

121 vy.lamtuongvy29@hcmut.edu.vn 2214029 Lâm Thị Tường Vy Việt QLSX Thầy Đường Võ Hùng Đợt 1

122 xuandaongocdong@gmail.com 2214063 Đào Ngọc Đông Xuân Việt QLSX Thầy Đường Võ Hùng Đợt 1

123 xuan.nguyen2214066@hcmut.edu.vn 2214066 Nguyễn Thị Xuân Việt QLSX Cô Nguyễn Thị Hoàng Mai Đợt 1

124 phu.nguyentat@hcmut.edu.vn 2212591 Nguyễn Tất Phú Việt QLSX
Cô Nguyễn Thị Đức 

Nguyên
Đợt 1

125 khanhlinh2717@gmail.com 2052574 Đặng Ngọc Khánh Linh Anh TC Thầy Trần Duy Thanh Đợt 1

126 tralamanhCS@gmail.com 2052849 Trà Lâm Anh Anh TC Thầy Trần Duy Thanh Đợt 1

127 bao.pham247gmail@hcmut.edu.vn 2153212 Phạm Hoàng Bảo Anh TC Thầy Dương Như Hùng Đợt 1

128 nam129779@gmail.com 2153595 Hoàng Đức Phương Nam Anh TC Thầy Trần Duy Thanh Đợt 1

129 vinhlu1999@gmail.com 2153972 Lữ Quốc Vinh Anh TC Thầy Dương Như Hùng Đợt 1
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130 khuong.tran111204@hcmut.edu.vn 2252391 Trần Đăng Khương Anh TC Thầy Trần Duy Thanh Đợt 1

131 anh.nguyenartsky@hcmut.edu.vn 2153180 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Việt TC Thầy Trần Duy Thanh Đợt 1

132
han.nguyenhoang2510@hcmut.edu.v

n
2153337 Nguyễn Hoàng Bảo Hân Việt TC Cô Đoàn Phương Nhi Đợt 1

133 minhaaanh2004@gmail.com 2210071 Lê Thị Minh Anh Việt TC Thầy Lại Huy Hùng Đợt 1

134 nmchau.nguyen15@gmail.com 2210357 Nguyễn Ngọc Minh Châu Việt TC Thầy Lại Huy Hùng Đợt 1

135 chau.vo051104@hcmut.edu.vn 2210365 Võ Thị Tú Châu Việt TC Cô Đoàn Phương Nhi Đợt 1

136 duyen.nguyen290704@hcmut.edu.vn 2210555 Nguyễn Thị Bích Duyên Việt TC Cô Đoàn Phương Nhi Đợt 1

137 dung.ngtandung@gmail.com 2210587 Nguyễn Tấn Dũng Việt TC Cô Đoàn Phương Nhi Đợt 1

138
hung.nguyenbku22sim@hcmut.edu.v

n
2211365 Nguyễn Mạnh Hưng Việt TC Cô Đoàn Phương Nhi Đợt 1

139 leanhkhoa1403@gmail.com 2211597 Lê Anh Khoa Việt TC Cô Đoàn Phương Nhi Đợt 1

140 my.nguyenhonhat04@gmail.com 2212103 Nguyễn Hồ Nhật My Việt TC Cô Đoàn Phương Nhi Đợt 1

141 my.nguyenn08@hcmut.edu.vn 2212114 Nguyễn Vũ Tiến Mỹ Việt TC Cô Đoàn Phương Nhi Đợt 1

142 nga.tranthuy@hcmut.edu.vn 2212170 Trần Thuý Nga Việt TC Thầy Hoàng Minh Trí Đợt 1

143 hoquynhkimngan@gmail.com 2212176 Hồ Quỳnh Kim Ngân Việt TC Cô Hàng Lê Cẩm Phương Đợt 1

144 ndnghia163@gmail.com 2212225 Nguyễn Danh Nghĩa Việt TC Thầy Hoàng Minh Trí Đợt 1

145 ngoc.doan171204aeri@hcmut.edu.vn 2212254 Đoàn Thị Bảo Ngọc Việt TC Thầy Hoàng Minh Trí Đợt 1

146 ngoc.tran180204@hcmut.edu.vn 2212275 Trần Đỗ Bảo Ngọc Việt TC Thầy Hoàng Minh Trí Đợt 1

147 nhan.nguyen2004qlcn@hcmut.edu.vn 2212360 Nguyễn Anh Nhân Việt TC Cô Hàng Lê Cẩm Phương Đợt 1

148
nhi.huynhphamphuong@hcmut.edu.v

n
2212423 Huỳnh Phạm Phương Nhi Việt TC Cô Hàng Lê Cẩm Phương Đợt 1

149 nhi.nguyenphuong06@hcmut.edu.vn 2212439 Nguyễn Phương Nhi Việt TC Cô Hàng Lê Cẩm Phương Đợt 1

150 nhi.nguyendt1502@hcmut.edu.vn 2212441 Nguyễn Thị Yến Nhi Việt TC Thầy Trần Duy Thanh Đợt 1

151 phuong.nguyen1369@hcmut.edu.vn 2212572
Nguyễn Huỳnh Trúc 

Phương
Việt TC Cô Hàng Lê Cẩm Phương Đợt 1

152
phung.nguyenkim6404@hcmut.edu.v

n
2212668 Nguyễn Thị Kim Phụng Việt TC Cô Hàng Lê Cẩm Phương Đợt 1

153 phuong.bui2212671@hcmut.edu.vn 2212671 Bùi Ngọc Trúc Phương Việt TC Cô Hàng Lê Cẩm Phương Đợt 1

154
phuong.buithhphuongg@hcmut.edu.v

n
2212672 Bùi Thị Hà Phương Việt TC Cô Hàng Lê Cẩm Phương Đợt 1

155 quan.do2212724@hcmut.edu.vn 2212724 Đỗ Thanh Quân Việt TC Thầy Hoàng Minh Trí Đợt 1

mailto:quan.do2212724@hcmut.edu.vn
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156 sang.pham777733@hcmut.edu.vn 2212914 Phạm Xuân Sang Việt TC Thầy Trần Duy Thanh Đợt 1

157 thu.lek22qlcnbk@hcmut.edu.vn 2213391 Lê Ngọc Minh Thư Việt TC Cô Đoàn Phương Nhi Đợt 1

158 trang.tranthu2306@hcmut.edu.vn 2213558 Trần Thị Thu Trang Việt TC Thầy Hoàng Minh Trí Đợt 1

159 tuan.phamj@hcmut.edu.vn 2213798 Phạm Anh Tuấn Việt TC Cô Đoàn Phương Nhi Đợt 1

160 tuyen.nguyentruong@hcmut.edu.vn 2213831 Nguyễn Trường Tuyền Việt TC Thầy Hoàng Minh Trí Đợt 1

161 vi.vovivohuyen@hcmut.edu.vn 2213932 Võ Huyền Vi Việt TC Thầy Hoàng Minh Trí Đợt 1

162 viet.nguyen6a1qlcn@hcmut.edu.vn 2213948 Nguyễn Quốc Việt Việt TC Thầy Hoàng Minh Trí Đợt 1

163
xuyen.maimyxuyen164@hcmut.edu.v

n
2214071 Mai Thị Mỹ Xuyên Việt TC Cô Hàng Lê Cẩm Phương Đợt 1

164 anh.nguyen1204@hcmut.edu.vn 2010867 Nguyễn Thị Lan Anh Anh TTQL Cô Bùi Huy Hải Bích Đợt 1

165 nnphuongmai.work@gmail.com 2211983 Nguyễn Ngọc Phương Mai Anh TTQL Cô Bùi Huy Hải Bích Đợt 1

166 dat.phan110904@hcmut.edu.vn 2252148 Phan Hoàng Tất Đạt Anh TTQL Cô Bùi Huy Hải Bích Đợt 1

167 khanh.vuongcam2104@hcmut.edu.vn 2252336
Vương Nguyễn Cẩm 

Khánh
Anh TTQL Cô Bùi Huy Hải Bích Đợt 1

168 kimdht.work@gmail.com 2252414 Đỗ Hồng Thiên Kim Anh TTQL Cô Bùi Huy Hải Bích Đợt 1

169 phu.nguyen1724@hcmut.edu.vn 2252619 Nguyễn Huỳnh Minh Phú Anh TTQL Cô Bùi Huy Hải Bích Đợt 1

170
beatriz.nercuacarmella@hcmut.edu.v

n
2252941

Carmella Beatriz Biluan 

Nercua
Anh TTQL Cô Bùi Huy Hải Bích Đợt 1

171 duy.pham610@hcmut.edu.vn 2052427 Phạm Quang Duy Anh TTQL Cô Lê Hoài Kiều Giang Đợt 1

172 quan.dinhva@hcmut.edu.vn 2112114 Đinh Viết Anh Quân Anh TTQL Cô Lê Hoài Kiều Giang Đợt 1

173 khue.nguyenjasmine@hcmut.edu.vn 2153489 Nguyễn Thị Huỳnh Khuê Anh TTQL Cô Lê Hoài Kiều Giang Đợt 1

174 an.lehoaithien@hcmut.edu.vn 2210012 Lê Hoài Thiên An Anh TTQL Cô Lê Hoài Kiều Giang Đợt 1

175 mianxnguyen@gmail.com 2210084 Nguyễn Hoàng Minh Anh Anh TTQL Cô Lê Hoài Kiều Giang Đợt 1

176 vinhkyjob@gmail.com 2211785 Châu Vĩnh Kỳ Anh TTQL Cô Lê Hoài Kiều Giang Đợt 1

177 khanh.tranleman@hcmut.edu.vn 2211493 Trần Lê Mẫn Khanh Việt TTQL Cô Bùi Huy Hải Bích Đợt 1

178 ume000888@gmail.com 2212273 Phạm Nguyễn Bảo Ngọc Việt TTQL Cô Bùi Huy Hải Bích Đợt 1

179
ngoc.truongkimngoc0219@hcmut.ed

u.vn
2212277 Trương Thị Kim Ngọc Việt TTQL Cô Bùi Huy Hải Bích Đợt 1

180 nhi.tran0412@hcmut.edu.vn 2212448 Trần Lý Kim Nhi Việt TTQL Cô Bùi Huy Hải Bích Đợt 1

181 nhung.phamtm1808@hcmut.edu.vn 2212462 Phạm Thị Mỹ Nhung Việt TTQL Cô Bùi Huy Hải Bích Đợt 1
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182 nhu.nguyen2203@hcmut.edu.vn 2212473 Nguyễn Thị Bích Như Việt TTQL Cô Bùi Huy Hải Bích Đợt 1

183
phuong.dangthuynhu10@hcmut.edu.

vn
2212676 Đặng Thụy Như Phương Việt TTQL Cô Bùi Huy Hải Bích Đợt 1

184 tai.hohtt@hcmut.edu.vn 2153772 Hồ Tấn Tài Việt TTQL Cô Bùi Huy Hải Bích Đợt 1

185 anh.buiduy@hcmut.edu.vn 2210043 Bùi Duy Anh Việt TTQL Cô Bùi Huy Hải Bích Đợt 1

186 anh.pham1009@hcmut.edu.vn 2210162 Phạm Lâm Nhật Ánh Việt TTQL Cô Bùi Huy Hải Bích Đợt 1

187
phuong.hoangthuphuong@hcmut.edu

.vn
2212681 Hoàng Thị Thu Phương Việt TTQL Cô Bùi Huy Hải Bích Đợt 1

188 Diem.trieu21920@hcmut.edu.vn 2210472 Triệu Ngọc Diễm Việt TTQL Cô Lê Hoài Kiều Giang Đợt 1

189 huyen.letruckhanh9@hcmut.edu.vn 2211307 Lê Trúc Khánh Huyền Việt TTQL Cô Lê Hoài Kiều Giang Đợt 1

190 lac.vo123hcmut@hcmut.edu.vn 2211805 Võ Gia Lạc Việt TTQL Cô Lê Hoài Kiều Giang Đợt 1

191 n123ghi@gmail.com 2212205
Phạm Nguyễn Phương 

Nghi
Việt TTQL Cô Lê Hoài Kiều Giang Đợt 1

192 phuongdiep0504@gmail.com 2212722
Diệp Trương Minh 

Phượng 
Việt TTQL Cô Lê Hoài Kiều Giang Đợt 1

193 Huynhtnquynh2204@gmail.com 2212884 Huỳnh Thị Như Quỳnh Việt TTQL Cô Lê Hoài Kiều Giang Đợt 1

194
tam.nguyen22088ntmt@hcmut.edu.v

n
2213031 Nguyễn Thị Mỹ Tâm Việt TTQL Cô Lê Hoài Kiều Giang Đợt 1

195 thao.le93@hcmut.edu.vn 2213158 Lê Dương Thanh Thảo Việt TTQL Cô Lê Hoài Kiều Giang Đợt 1

196 thaongoc04nguyen@gmail.com 2213165 Nguyễn Thị Ngọc Thảo Việt TTQL Cô Lê Hoài Kiều Giang Đợt 1

197 thang.lamgia@hcmut.edu.vn 2213192 Lâm Gia Thắng Việt TTQL Cô Lê Hoài Kiều Giang Đợt 1

198 tien.nguyen03@hcmut.edu.vn 2213438 Nguyễn Thủy Tiên Việt TTQL Cô Lê Hoài Kiều Giang Đợt 1

199 truongtien004@gmail.com 2213443 Trương Thảo Tiên Việt TTQL Cô Lê Hoài Kiều Giang Đợt 1

200 xuan.le2004@hcmut.edu.vn 2214064 Lê Thị Kim Xuân Việt TTQL Cô Lê Hoài Kiều Giang Đợt 1

201 hang.phamngoc@hcmut.edu.vn 2210928 Phạm Ngọc Bảo Hằng Việt TTQL Cô Mai Thị Mỹ Quyên Đợt 1

202 huyen.lehuyenqlcn@hcmut.edu.vn 2211309 Lê Thảo Huyền Việt TTQL Cô Mai Thị Mỹ Quyên Đợt 1

203 capkiet24@gmail.com 2211741 Cáp Đặng Tuấn Kiệt Việt TTQL Cô Mai Thị Mỹ Quyên Đợt 1

204 dinhhoangthienkim04@gmail.com 2211781 Đinh Hoàng Thiên Kim Việt TTQL Cô Mai Thị Mỹ Quyên Đợt 1

205 luong.tran04@hcmut.edu.vn 2211962 Trần Thị Thu Lương Việt TTQL Cô Mai Thị Mỹ Quyên Đợt 1

206 ly.doxxx4@hcmut.edu.vn 2211968 Đỗ Thị Trúc Ly Việt TTQL Cô Mai Thị Mỹ Quyên Đợt 1

207 mai.phan0332400848@hcmut.edu.vn 2211988 Phan Nguyễn Khánh Mai Việt TTQL Cô Mai Thị Mỹ Quyên Đợt 1
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208 man.dangtrieu04@gmail.com 2212006 Đặng Triệu Mẫn Việt TTQL Cô Mai Thị Mỹ Quyên Đợt 1

209 mi.nguyenkh218@hcmut.edu.vn 2212015 Nguyễn Hoa Khánh Mi Việt TTQL Cô Mai Thị Mỹ Quyên Đợt 1

210 quang.tathanh0704@hcmut.edu.vn 2212754 Tạ Thanh Quang Việt TTQL Cô Mai Thị Mỹ Quyên Đợt 1

211 tam.tranvukhanh@hcmut.edu.vn 2213044 Trần Vũ Khánh Tâm Việt TTQL Cô Mai Thị Mỹ Quyên Đợt 1

212 tho.nguyendam2004@hcmut.edu.vn 2213341 Nguyễn Đàm Như Thơ Việt TTQL Cô Mai Thị Mỹ Quyên Đợt 1

213 trang.lehuyentrang@hcmut.edu.vn 2213550 Lê Huyền Trang Việt TTQL Cô Mai Thị Mỹ Quyên Đợt 1

214 kangbaotrang@gmail.com 2213560 Trịnh Thị Bảo Trang Việt TTQL Cô Mai Thị Mỹ Quyên Đợt 1

215
trambuithiphuong.work@hcmut.edu.

vn
2213567 Bùi Thị Phương Trâm Việt TTQL Cô Mai Thị Mỹ Quyên Đợt 1

216 trinh.le2213621@hcmut.edu.vn 2213621 Lê Thị Cẩm Trinh Việt TTQL Cô Mai Thị Mỹ Quyên Đợt 1

217 tuanbuiducminh@gmail.com 2213762 Bùi Đức Minh Tuấn Việt TTQL Cô Mai Thị Mỹ Quyên Đợt 1

218 tuyen.lelynha@hcmut.edu.vn 2213820 Lê Lý Nhã Tuyên Việt TTQL Cô Mai Thị Mỹ Quyên Đợt 1

219 nntu160504@gmail.com 2213850 Nguyễn Ngọc Tú Việt TTQL Cô Mai Thị Mỹ Quyên Đợt 1

220 ty.duongminhty@hcmut.edu.vn 2053573 Dương Minh Tỷ Anh HTTT Cô Tuyết + Cô Ngọc Đợt 2

221 anh.nguyendong@hcmut.edu.vn 2252030 Nguyễn Đông Anh Anh HTTT Cô Tuyết + Cô Ngọc Đợt 2

222
thuthao06103@gmail.com; 

thao.tranthumrtn@hcmut.edu.vn
2152979 Trần Thu Thảo Việt HTTT Huỳnh Bảo Tuân

KHÔNG CÓ 

KẾT QUẢ 

DKMH

sv Ngưng thực 

Đợt 2

223 duy.nguyenpigat45@hcmut.edu.vn 2210515 Nguyễn Khánh Duy Việt HTTT Huỳnh Bảo Tuân Đợt 2

224 ngoc.doanhuynhthao@hcmut.edu.vn 2212253 Đoàn Huỳnh Thảo Ngọc Việt HTTT Cô Trân + Cô Ngọc Đợt 2

225 thu.truongnnanh@hcmut.edu.vn 2213347
Trương Nguyễn Ngọc 

Anh Thư
Việt HTTT Cô Trân + Cô Ngọc Đợt 2

226 linh.nguyen112003@hcmut.edu.vn 2153525 Nguyễn Phan Linh Anh QLSX Nguyễn Thị Đức Nguyên Đợt 2

227 phuong.doan_iamlyn@hcmut.edu.vn 1952931 Đoàn Mai Thùy Phương Việt QLSX Nguyễn Bắc Nguyên Đợt 2

228 nhi.transim123@hcmut.edu.vn 2014029 Trần Uyễn Nhi Việt QLSX Huỳnh Thị Phương Lan Đợt 2

229
danh.nguyen07102001@hcmut.edu.v

n
2050001 Nguyễn Lê Ngọc Danh Việt QLSX Nguyễn Thùy Trang Đợt 2

230 van.dinh1152002@hcmut.edu.vn 2053577 Đinh Quốc Văn Việt QLSX Đường Võ Hùng Đợt 2

231 hieu.dolexuan0901@hcmut.edu.vn 2210983 Đỗ Lê Xuân Hiếu Việt QLSX Nguyễn Bắc Nguyên Đợt 2

232 na.tran2004@hcmut.edu.vn 2212118 Trần Ly Na Việt QLSX Đường Võ Hùng Đợt 2

mailto:trambuithiphuong.work@hcmut.edu.vn
mailto:trambuithiphuong.work@hcmut.edu.vn
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233
quan.nguyenhoang2703@hcmut.edu.

vn
2212799 Nguyễn Hoàng Quân Việt QLSX Huỳnh Thị Phương Lan Đợt 2

234 tuan.nguyen27022004@hcmut.edu.vn 2213793 Nguyễn Thành Tuấn Việt QLSX Cô Nguyễn Thùy Trang Đợt 2

235 hlvhoabk@gmail.com 2153368 Huỳnh Lê Việt Hoá Anh TTQL Cô Bùi Huy Hải Bích Đợt 2

236 linh.daohalinhdaothi@hcmut.edu.vn 2252429 Đào Thị Hà Linh Anh TTQL Cô Bùi Huy Hải Bích Đợt 2

237 tran.nguyenmyhuyen@hcmut.edu.vn 2112484 Nguyễn Mỹ Huyền Trân Việt TTQL Cô Bùi Huy Hải Bích Đợt 2

238 an.phan08032003@hcmut.edu.vn 2152377 Phan Phú An Việt TTQL Cô Mai Thị Mỹ Quyên Đợt 2

239 khang.ngo231103@hcmut.edu.vn 2153427 Ngô Vĩnh Khang Việt TTQL Cô Mai Thị Mỹ Quyên Đợt 2

240 phung.nguyen150503@hcmut.edu.vn 2212667 Nguyễn Kim Phụng Việt TTQL Cô Mai Thị Mỹ Quyên Đợt 2

241 thao.tranphuong163@hcmut.edu.vn 2213168 Trần Thị Phương Thảo Việt TTQL Cô Mai Thị Mỹ Quyên Đợt 2

242 thang.lydinh0309@hcmut.edu.vn 2213196 Lý Đình Thắng Việt TTQL Cô Bùi Huy Hải Bích Đợt 2

243 tra.nguyen1605@hcmut.edu.vn 1850053 Nguyễn Hương Trà Việt TC Thầy Trần Duy Thanh Đợt 3

244 thuan.phamer249@hcmut.edu.vn 2252789 Phạm Khắc Thuận Anh TC Thầy Trần Duy Thanh Đợt 3

245 tuyen.ngobang@hcmut.edu.vn 2213828 Ngô Băng Tuyền Việt TC Thầy Trần Duy Thanh Đợt 3

246 anh.nguyenbatai@hcmut.edu.vn 2210080 Nguyễn Bá Tài Anh Việt TC Thầy Trần Duy Thanh Đợt 3


